
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNNPTNT-VP 

V/v thu thập loại giấy tờ, biểu 

mẫu về kết quả giải quyết TTHC, 

số lượng hồ sơ kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực 

 

  Quảng Ngãi, ngày      tháng 3 năm 2024 

  
 

 

  Kính gửi:  

- Phòng Kế hoạch, Tài chính; 

- Các Chi cục trực thuộc Sở; 

- Quỹ Bảo về và Phát triển rừng; 

- Văn phòng ĐPCTMTQG xây dựng nông thôn mới; 

- Ban Quản lý các cảng cá. 

 

Theo Công văn số 425/STTTT-BCVT&CNTT ngày 09/3/2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc thu thập loại giấy tờ, biểu 

mẫu về kết quả giải quyết TTHC, số lượng hồ sơ kết quả giải quyết TTHC còn 

hiệu lực; 
 

Hiện nay, Kho dữ liệu số về Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt 

là Kho số) đã được xây dựng và kết nối hai chiều giữa Kho số với Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC tỉnh; Để thực hiện công việc thiết lập các biểu mẫu 

theo từng TTHC trên Kho số và thực hiện Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực tại các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở (số hóa tài liệu giấy 

đang lưu trữ tại đơn vị), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các 

phòng, cơ quan, đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu theo biểu mẫu tại Phụ 

lục kèm theo, gửi kết quả về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 18/3/2024 để 

tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các 

phòng, cơ quan đơn vị trao đổi liên hệ: 

- Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông và 

Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Điện thoại: 0906546968 

- Bà Nguyễn Hồng Lương, Công ty CMC; Điện thoại: 0985883295. 
 

Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- Lưu: VT, VPlttrung-snn.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hồ Trọng Phương 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH VÀ THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIẤY TỜ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CÒN HIỆU LỰC 

Tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Kèm theo Công văn số:         /SNNPTNT-VP ngày      /3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi) 

 
 

* Đề nghị đính kèm ít nhất 01 tệp giấy tờ kết quả đối với mỗi loại giấy tờ kết quả giải quyết TTHC để làm mẫu 

 

STT Tên TTHC 
Tên giấy tờ kết quả giải quyết 

TTHC 
Tệp đính kèm 

Tổng số lượng 

hồ sơ KQ giải 

quyết TTHC 

còn hiệu lực 

Số lượng 

hồ sơ đã 

chỉnh lý 

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

Số lượng 

hồ sơ cần 

chỉnh lý 

Số lượng 

hồ sơ 

cần số 

hóa 

(1) (2) (3)   (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận an toàn kỹ 

thuật tàu cá 

Giấy tờ KQ 1: Biên bản kiểm tra kỹ 

thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến 

Mẫu số 04n.BĐ Phụ lục XV ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT;  

Giấy tờ KQ 2: Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 

05.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT;  

Phụ lục 3: Sổ đăng kiểm tàu cá đối 

với trường hợp kiểm tra đóng mới, lần 

đầu theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục XV 

ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT. 

Ví dụ: 

GiayToKQ1.pdf 

GiayToKQ2.pdf 
          



 

 

STT Tên TTHC 
Tên giấy tờ kết quả giải quyết 

TTHC 
Tệp đính kèm 

Tổng số lượng 

hồ sơ KQ giải 

quyết TTHC 

còn hiệu lực 

Số lượng 

hồ sơ đã 

chỉnh lý 

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

Số lượng 

hồ sơ cần 

chỉnh lý 

Số lượng 

hồ sơ 

cần số 

hóa 

2 

Cấp giấy xác nhận 

nguyên liệu thủy 

sản khai thác 

trong nước (theo 

yêu cầu) 

Giấy tờ KQ 1: Giấy xác nhận nguyên 

liệu thuỷ sản khai thác đã ký và đóng 

dấu. 
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